
 
1. Match and write. Then Read the sentence aloud. 

 
2. Write. 

 
3. Read and number the picture. 



 

 
4. Write about your friend (his/ her name; age, school; birthday; abilities. 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

  



 

ĐÁP ÁN: 
1. Match and write. Then Read the sentence aloud. 

2 - He can swim - d 

3 - She is six years old - e 

4 - He is seven years old - a 

5 - It can swing - b 

2. Write 

2 - I am Japanese. 

3 - When is your birthday? 

4 - What is the date today? 

5 - They cannot cook. 

6 - I do not go to school on Sundays. 

3. Read and number the picture. 

1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - a; 

Hướng dẫn dịch 

Xin chào, tôi tên là Mai Anh. Nhà tôi có 4 người. Đây là mẹ của tôi. Mẹ tôi có thể bơi. Mẹ 

tôi thường đi bơi vào cuối tuần. Đây là bố của tôi. Bố tôi có thể chơi bóng bàn. Bố tôi chơi 

bóng bàn vào thứ Bảy. Kia là chị gái của tôi. Chị ấy có thể hát. Chị ấy thường đến Câu lạc 

bộ âm nhạc vào thứ Ba và thứ Sáu. Tôi có thể trượt patin. Tôi chơi patin với bạn của tôi 

vào Chủ nhật. 

4. Write about your friend (his/ her name; age, school; birthday; abilities. 

Gợi ý: 

This is my friend. Her name is Le. She is ten years old. She is a pupil. She is in class 4A. 

Her school is Tan Le primary school. Her birthday is on the twenty-first of December. She 

can play badminton. She can draw pictures, too. 

 


